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DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP THI VÒNG 2 

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2026 

(Kèm theo Kế hoạch số: 51/KH-BVĐKYP ngày 20/4/2026  

của BVĐK Yên Phong)  

I. NỘI DUNG, TÀI LIỆU VẤN ĐÁP CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 

(Câu hỏi thứ nhất: 30 điểm) 

- Luật viên chức ngày 15/11/2010; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

ngày 25/11/2019 (phần sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật viên chức); 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý 

kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 

về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 

II. NỘI DUNG, TÀI LIỆU VẤN ĐÁP RIÊNG ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH 

NGHỀ NGHIỆP (Câu hỏi thứ hai: 20 điểm) 

1. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Bác sĩ (hạng 

III), trình độ đào tạo: Bác sĩ y khoa, Bác sĩ đa khoa 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết một 

số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 41/2025/TT-BYT ngày 03/11/2025 của Bộ Y tế quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ; 

- Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hành quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc; 

2. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Bác sĩ (hạng 

III), trình độ đào tạo: Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết một 

số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 41/2025/TT-BYT ngày 03/11/2025 của Bộ Y tế quy định mã số, tiêu 
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chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ; 

- Quyết định số 3108/QĐ-BYT ngày 28/7/2015 của Bộ Y tế về việc ban hành tài 

liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về răng hàm mặt”; 

- Quyết định số 3634/QĐ-BYT ngày 24/11/2025 của Bộ Y tế về việc ban hành tài 

liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về răng hàm mặt - tập 1”. 

3. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Bác sĩ (hạng 

III), trình độ đào tạo: Bác sĩ Y học cổ truyền 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết một 

số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 41/2025/TT-BYT ngày 03/11/2025 của Bộ Y tế quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ; 

- Quyết định số 5480/QĐ-BYT ngày 30/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài 

liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Y học cổ truyền; 

- Quyết định số 486/QĐ-BYT ngày 13/02/2026 của Bộ Y tế về việc ban hành tài 

liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Y học cổ truyền”. 

4. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng 

hạng III 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết một 

số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế quy định hoạt động 

điều dưỡng trong Bệnh viện; 

- Thông tư số 02/2025/TT-BYT ngày 09/01/2025 của Bộ Y tế quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; 

5. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Hộ sinh hạng 

III 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết một 

số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 02/2025/TT-BYT ngày 09/01/2025 của Bộ Y tế quy định mã số, tiêu 
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chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; 

- Quyết định số 3982/QĐ-BYT ngày 03/10/2014 của Bộ Y tế về việc phê duyệt tài 

liệu hướng dẫn “Kỹ năng cơ bản của người đỡ đẻ”; 

- Quyết định số 4673/QĐ-BYT ngày 10/11/2014 của Bộ Y tế về việc phê duyệt tài 

liệu hướng dẫn chuyên môn chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngày sau đẻ; 

- Quyết định số 3473/QĐ-BYT ngày 28/12/2022 của Bộ Y tế về việc phê duyệt tài 

liệu “Chuẩn năng lực cơ bản của cử nhân hộ sinh Việt Nam”. 

6. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y 

hạng III, trình độ đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, hóa học, sinh 

học, dược học, công nghệ sinh học 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết một 

số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 02/2025/TT-BYT ngày 09/01/2025 của Bộ Y tế quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; 

- Thông tư số 01/2013/TT-BYT ngày 11/01/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện 

quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế quy định về kiểm soát 

nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

7. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y 

hạng III, trình độ đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh y học, hình ảnh y học, x-

quang 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023; 

- Luật Năng lượng nguyên tử ngày 27/6/2025; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

- Nghị định số 332/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết 

và biện pháp thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về bảo đảm an toàn bức 

xạ, an toàn, an ninh, thanh sát hạt nhân, thông báo, khai báo, cấp phép, thanh tra, kiểm tra 

về an toàn bức xạ và hạt nhân, ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân và bồi thường thiệt hại 

hạt nhân; 

- Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết một 

số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 02/2025/TT-BYT ngày 09/01/2025 của Bộ Y tế quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; 

8. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y 
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hạng III, trình độ đào tạo chuyên ngành Phục hồi chức năng, vật lý trị liệu 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết một 

số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 02/2025/TT-BYT ngày 09/01/2025 của Bộ Y tế quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; 

- Quyết định số 3553/QĐ-BYT ngày 14/11/2025 của Bộ Y tế về việc ban hành tài 

liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về phục hồi chức năng - tập 1”; 

- Quyết định số 3554/QĐ-BYT ngày 14/11/2025 của Bộ Y tế về việc ban hành tài 

liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về phục hồi chức năng - tập 2”; 

- Quyết định số 3555/QĐ-BYT ngày 14/11/2025 của Bộ Y tế về việc ban hành tài 

liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về phục hồi chức năng - tập 3”; 

9. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Dược sĩ hạng 

III 

- Luật Dược ngày 06/4/2016; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược ngày 21/11/2024; 

- Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của Chính phủ quy định về tổ 

chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Nghị định số 163/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dược; 

- Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn sử dụng 

thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh; 

- Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dược; Thông tư số 

03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế; 

- Thông tư số 26/2025/TT-BYT ngày 30/6/2025 của Bộ Y tế quy định về đơn thuốc 

và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh. 

10. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Dinh dưỡng 

hạng III 

- Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010; 

- Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng; Thông tư số 

03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế; 
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- Thông tư số 18/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 của Bộ Y tế quy định về hoạt 

động dinh dưỡng trong bệnh viện; 

- Quyết định số 2879/QĐ-BYT ngày 10/8/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành 

“Hướng dẫn chế độ ăn bệnh viện”. 

11. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Kỹ sư hạng 

III 

- Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang 

thiết bị y tế; 

- Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý thiết 

bị y tế; 

- Thông tư 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý 

trang thiết bị y tế. 

- Thông tư số 11/2024/TT-BKHCN ngày 30/12/2024 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa 

học và công nghệ; tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành khoa học và công nghệ. 

- Thông tư số 37/2025/TT-BKHCN ngày 28/11/2025 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh khoa học, chức danh công nghệ; thành tích, 

kết quả khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để xét bổ nhiệm vào chức danh khoa học, 

chức danh công nghệ cao hơn không phụ thuộc vào năm công tác. 

12. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Công tác xã 

hội viên hạng III 

- Nghị định số 110/2024/NĐ-CP ngày 30/8/2024 của Chính phủ về công tác xã hội; 

- Thông tư số 26/2022/TT-BLĐTBXH ngày 12/12/2022 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành công tác xã hội; 

- Thông tư số 51/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế quy định về thực hiện 

công tác xã hội trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

- Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (Ban hành kèm theo Quyết định số: 874/QĐ-

BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông); 

13. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Công nghệ 

thông tin hạng III 

- Luật công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; 

- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về đảm bảo an toàn 

hệ thống thông tin theo cấp độ; 

- Nghị định số 102/2025/NĐ-CP ngày 13/5/2025 của Chính phủ quy định quản lý 

dữ liệu y tế; 
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- Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí 

ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông: Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức 

chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và truyền 

thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 

- Thông tư số 13/2025/TT-BYT ngày 06/6/2025 của Bộ Y tế hướng dẫn triển khai 

hồ sơ bệnh án điện tử.  

14. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Kế toán viên 

hạng III 

- Luật Kế toán ngày 20/11/2015; Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán; 

- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2025; 

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự 

chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Thông tư số 66/2024/TT-BTC ngày 06/9/2024 của Bộ Tài chính quy định chức 

danh, mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành kế 

toán và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ kế toán viên lên kế toán viên chính trong 

đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế 

độ kế toán hành chính, sự nghiệp; 

15. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Chuyên viên 

về pháp chế 

- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 25/6/2025; 

- Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật; 

- Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, 

hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

- Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành 

hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 

28/6/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV 

ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp 

lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành 
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văn thư. 

16. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Văn thư viên 

trung cấp 

- Luật Lưu trữ ngày 21/6/2024; 

- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử 

dụng con dấu; 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; 

- Nghị định số 113/2025/NĐ-CP ngày 03/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Lưu trữ; 

- Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành 

hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 

28/6/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV 

ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp 

lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành 

văn thư. 

III. NỘI DUNG VẤN ĐÁP VỀ KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA THÍ SINH (Câu 

hỏi thứ ba: 50 điểm) 

1. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Bác sĩ (hạng 

III), trình độ đào tạo: Bác sĩ y khoa, Bác sĩ đa khoa 

- PGS.TS Dương Hồng Thái và PGS.TS Phạm Kim Liên, Giáo trình bệnh học nội 

khoa tập 1, tập 2, NXB Đại học Thái Nguyên, 2020. 

- PGS.TS Đoàn Quốc Hưng, Bài giảng Bệnh học Ngoại khoa dùng cho sinh viên 

năm thứ tư, NXB Y học, 2020.  

- PGS.TS Đoàn Quốc Hưng, Bài giảng Bệnh học Ngoại khoa dùng cho sinh viên 

năm thứ sáu, NXB Y học, 2020. 

- TS Nguyễn Thị Hồng, BSCKII Nguyễn Thị Bình, Bài giảng sản khoa, NXB Y 

học 2022. 

- TS Nguyễn Thị Hồng, ThS Cấn Bá Quát, Bài giảng phụ khoa, NXB Y học 2022. 

- PGS Nguyễn Văn Tư, BSCKII Phạm Thị Quỳnh Hoa, Thực hành lâm sàng Sản 

phụ khoa, NXB Y học 2013. 

- Bộ Y tế, Hướng dẫn chẩn đoán điều trị Sản Phụ khoa, 2019. 

- Nguyễn Thành Trung, Giáo trình Nhi khoa Tập 1, tập 2, Nhà xuất bản Đại học 

Quốc gia 2018. 

2. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Bác sĩ (hạng 

III), trình độ đào tạo: Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt 

- TS. Trịnh Thị Thái Hà, Chữa răng và nội nha tập 1, Nhà xuất bản giáo dục Việt 
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Nam, 2020. 

- TS. Trịnh Thị Thái Hà, Chữa răng và nội nha tập 2 (Nội nha lâm sàng), Nhà xuất 

bản giáo dục Việt Nam, 2020. 

3. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Bác sĩ (hạng 

III), trình độ đào tạo: Bác sĩ Y học cổ truyền 

- Trương Việt Bình, Giáo trình Đông dược, Học viện Y dược học cổ truyền, NXB 

Y học (2010);  

- Nguyễn Tài Thu - Trần Thuý, Châm cứu và phương pháp chữa bệnh không dùng 

thuốc, NXB Y học (1996) 

4. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng 

hạng III 

- Nguyễn Ngọc Huyền, Giáo trình Điều dưỡng Nội khoa, NXB Đại học Thái 

Nguyên, 2019. 

- Phùng Văn Lợi, Giáo trình Điều dưỡng Ngoại khoa, NXB Đại học Thái Nguyên, 

2019. 

- Bộ Y tế, Điều dưỡng Nhi khoa, NXB Y học, 2019. 

- Ngô Thị Vân Huyền, Giáo trình Điều dưỡng Sản Phụ khoa, NXB Đại học Thái 

Nguyên, 2019. 

5. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Hộ sinh hạng 

III 

- TS Nguyễn Thị Hồng, BSCKII Nguyễn Thị Bình, Bài giảng sản khoa, NXB Y 

học 2022. 

- TS Nguyễn Thị Hồng, ThS Cấn Bá Quát, Bài giảng phụ khoa, NXB Y học 2022. 

- PGS Nguyễn Văn Tư, BSCKII Phạm Thị Quỳnh Hoa, Thực hành lâm sàng Sản 

phụ khoa, NXB Y học 2013. 

6. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y 

hạng III, trình độ đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, hóa học, sinh 

học, dược học, công nghệ sinh học 

- TS Bùi Thị Thu Hương, Thực tập hóa sinh (chuyên ngành xét nghiệm). Nhà xuất 

bản Đại học Thái Nguyên, 2020  

- PGS.TS Nguyễn Thị Hoa, Giáo trình Kiểm tra chất lượng xét nghiệm, Nhà xuất 

bản Đại học Thái Nguyên, 2020 

- TS. Nguyễn Thế Tùng và TS. Nguyễn Kiều Giang, Giáo trình huyết học truyền 

máu, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, 2023. 

- TS. Nguyễn Thế Tùng và TS. Nguyễn Kiều Giang, Giáo trình thực hành huyết học 

truyền máu, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, 2023. 

7. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y 

hạng III, trình độ đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh y học, hình ảnh y học, x-
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quang 

- Trần Văn Việt, Giáo trình Kỹ thuật chụp X quang tập 1, NXB Y học (2024).  

- Trần Văn Việt, Giáo trình Kỹ thuật chụp X quang tập 2, NXB Y học (2024).  

8. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y 

hạng III, trình độ đào tạo chuyên ngành Phục hồi chức năng, vật lý trị liệu 

- Bộ môn Phục hồi chức năng Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, Phục hồi chức 

năng, Nhà xuất bản Y học, 2016. 

9. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Dược sĩ hạng 

III 

- PGS. TS Trần Văn Tuấn, Dược lâm sàng 1, NXB Đại học Thái Nguyên, (2019).  

- PGS. TS Trần Văn Tuấn, Dược lâm sàng 2, NXB Đại học Thái Nguyên, (2020). 

10. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Dinh dưỡng 

hạng III 

- Viện Dinh dưỡng, Dinh dưỡng lâm sàng, NXB Y học (2020).  

- Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên, Dinh dưỡng - An toàn thực phẩm, NXB 

Y học (2020).  

11. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Kỹ sư hạng 

III 

- Nguyễn Vũ Sơn, Kỹ thuật điện tử ứng dụng, NXB Giáo dục, (2003).  

- Nguyễn Đức Thuận - Vũ Duy Hải - Nguyễn Phan Kiến, Mạch xử lý tín hiệu y 

sinh, NXB Bách Khoa Hà Nội, (2020). 

- TS. Nguyễn Ngọc Bích, KS. Nguyễn Mạnh Cường, Nguyên lý và ứng dụng các 

phần tử đo lường và cảm biến y sinh, HV Kỹ thuật Quân sự, 2009. 

12. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Công tác xã 

hội viên hạng III 

- GS.TS.BS. Phạm Huy Dũng, PGS.TS.BS. Phạm Huy Tuấn Kiệt - Giáo trình Công 

tác xã hội trong y tế - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội (2003) 

13. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Công nghệ 

thông tin hạng III 

- Nguyễn Thế Lộc, Giáo trình Mạng máy tính, NXB Đại học Sư phạm, 2024 

- Cao Thị Nhạn và Nguyễn Đình Loan Phương, Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ 

thống thông tin, NXB Đại học Quốc gia TP HCM, 2022. 

- Nguyễn Tấn Cầm, Giáo trình Nhập môn đảm bảo an toàn thông tin, NXB Đại học 

Quốc gia TP HCM, 2022. 

14. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Kế toán viên 

hạng III 

- Bộ Tài chính, Chế độ Kế toán hành chính, sự nghiệp, Nhà xuất bản Tài chính. 
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- TS. Nguyễn Thị Lan Anh, Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp, NXB Khoa 

học tự nhiên và công nghệ (2021). 

15. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Chuyên viên 

về pháp chế 

- Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Hành chính (Tái bản lần thứ 25), 

Nhà xuất bản Tư pháp, 2025. 

- Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật (Tái bản lần 

thứ sáu, có sửa đổi, bổ sung), Nhà xuất bản Tư pháp, 2024. 

- Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính 

thông dụng (Tái bản lần thứ 4), Nhà xuất bản Tư pháp, 2025. 

- Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật (Tái 

bản lần thứ nhất), Nhà xuất bản Tư pháp, 2024. 

16. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Văn thư viên 

trung cấp 

- Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Giáo trình Lưu trữ học đại cương, 

NXB Đại học Quốc gia TP HCM, 2015. 

- Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Giáo trình văn thư, NXB Lao động, 2016. 

- Hoàng Lê Minh, Nghiệp vụ văn thư lưu trữ, NXB Văn hóa - Thông tin, 2009. 

* Ghi chú: 

Tài liệu này dùng cho cả thí sinh xét tuyển chính sách thu hút theo Nghị 

định số 179/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ. 

Thí sinh tham dự kỳ thi tự ôn tập kiến thức và nghiên cứu tài liệu. Hội đồng 

không tổ chức hướng dẫn ôn tập và in tài liệu. 

 

  


